
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
KHỐI 10   ÁP DỤNG TUẦN 1 TỪ NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2022

10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

Thứ 2 1

2 HĐTN-Nhân TD - Nhân TD - Vũ QP-Tình

3 QP-Tình TD - Nhân TD - Vũ HĐTN-Nhân

4 TD - Nhân HĐTN-Nhân QP-Tình TD - Vũ

5 TD - Nhân QP-Tình HĐTN-Nhân TD - Vũ

Thứ 3 1

2

3

4

5

Thứ 4 1

2

3

4

5

Thứ 5 1

2

3

4

5

Thứ 6 1

2 HĐTN-Nhân TD - Vũ

3 QP-Tình TD - Vũ

4 TD - Nhân HĐTN-Nhân

5 TD - Nhân QP-Tình

Thứ 7 1

2 TD - Nhân HĐTN-Vẫn TD - Vũ QP-Tình

3 TD - Nhân QP-Tình TD - Vũ HĐTN-Vẫn

4 HĐTN-Vẫn TD - Nhân QP-Tình TD - Vũ

5 QP-Tình TD - Nhân HĐTN-Vẫn TD - Vũ



THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC GDQPAN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
KHỐI 11   ÁP DỤNG TUẦN 1 TỪ NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2022

11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10

1

Thứ 2 2 TD-Hòa

3 QP-Vệ TD-Hòa

4 TD_Hòa QP-Vệ

5 TD_Hòa

Thứ 3 1

2 TD - Hòa

3 QP-Tình TD - Hòa

4 TD - Hòa

5 TD - Hòa QP- Tình

Thứ 4 1

2 QP - Vệ TD-Hòa

3 TD - Nhân QP-Tình TD-Hòa

4 TD - Nhân TD-Hòa

5 TD-Hòa QP-Tình

Thứ 5 1

2

3

4

5

Thứ 6 1

2 TD - Nhân QP-Tình TD-Hòa

3 TD - Nhân TD-Hòa

4 TD-Hòa QP-Tình

5 QP-Vệ TD-Hòa

Thứ 7 1

2

3

4

5



THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC GDQPAN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
KHỐI 12   ÁP DỤNG TUẦN 1 TỪ NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2022

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9

Thứ 2 1

2 QP-Vệ

3 TD- Nữ

4 TD- Nữ

5

Thứ 3 1

2 TD- Nữ QP-Tình

3 TD- Nữ

4 QP-Tình TD - Nữ

5 TD - Nữ

Thứ 4 1

2 TD- Vũ TD - Nữ QP-Tình

3 TD- Vũ QP-vệ TD - Nữ

4 QP-Vệ TD- Vũ QP-Tình TD - Nữ

5 TD- Vũ TD - Nữ

Thứ 5

2

3

4

5

Thứ 6 1

2 TD- Nữ

3 QP-Vệ TD- Nữ

4 TD- Nữ QP-Vệ

5 TD- Nữ

Thứ 7 1

2

3

4

5


